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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	99
	Cao Thị Thắm
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	375
	Trần Thanh Toàn
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	381
	Lê Trường sơn
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	383
	Trần Đình hiến
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	385
	Phùng Thị Khuyên
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	392
	Trần Nam Khánh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	395
	Lê Xuân Phú
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	396
	Trần Xuân Hải
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	397
	Đàm Văn Khoa
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	398
	Trương Văn Huy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	399
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	400
	Ngô Đức Phong
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	401
	Nguyễn Đăng Duy Ước
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	402
	Phạm Văn Huấn
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	403
	Hoàng Tấn Hưng
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	404
	Phạm Minh Đức
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	405
	Phạm Ngọc Lự
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	406
	Phạm Quý Chung
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	407
	Võ Nam Khánh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	408
	Trần Đình Hưng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	412
	Nguyễn Đình Thuận
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	417
	Đinh Văn Quảng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	419
	Hoàng Văn Sỹ
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	422
	Nguyễn Xuân Vũ
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25 
	425
	Hoàng Văn Hải 
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	439
	Trương Ngọc Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	444
	Hoàng Lợi
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	445
	Hoàng T ùng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	446
	Ngô Văn Đức
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30 
	447
	Trần Quốc Tuấn
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31 
	448
	Thái Văn Quân
	THái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	449
	Cao Thị Na
	Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình

	33 
	450
	Trương Văn Tiến
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34 
	451
	Đinh Văn Quyết
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35 
	452
	Nguyễn Anh Quân
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36 
	453
	Đinh Trọng Định
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	37 
	454
	Nguyễn hữu Hà
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38 
	456
	Đoàn Tiến Phong
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	457
	Nguyễn hữu Quỳnh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	458
	Nguyễn Trung Thành
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	459
	Pham Ngọc Hải
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	42 
	462
	Nguyễn Văn Tiên
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	466
	Lê Minh Thắng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	469
	Ngô Đình Mỹ Linh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	45 
	479
	Nguyễn Phương Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	480
	Nguyễn Huy bổng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	482
	Nguyễn Tiến Đạt
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	485
	Hoàng thị Thủy
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	49 
	488
	Nguyễn Thị Liên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	491
	Nguyễn Thanh Hải
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	494
	Dương Văn Sơn
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	495
	Đặng Quốc Hoàng
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	53 
	497
	Trần Thanh Toàn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	498
	Nguyễn Đức hóa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	499
	Trương Thị Mỹ Duyên
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	56 
	500
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57 
	501
	Đậu Đình Quân
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	58 
	509
	Trần Thị Liên
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	59 
	513
	Trần Thị Thu Phương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	60 
	514
	Hà Văn Bình
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	61 
	516
	Diệp Văn Trường
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	62 
	518
	Phan Tiến Sĩ
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	63 
	519
	Trần Thị Ngọc Hoài
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	64 
	520
	Phan Thanh Sơn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	65 
	521
	Hoàng Thị Phương Thảo
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	66 
	523
	Nguyễn văn Thế
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	67 
	524
	Trần Thị Thanh Thúy
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	525
	Phan Duy Dũng
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	69 
	526
	Mai Công Hậu
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


